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I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, THỜI TIẾT

1. Tin lũ khẩn cấp trên sông Bùi

Hiện nay, mực nước trên sông Bùi tại Lâm Sơn, Tốt Động đang xuống chậm. Mực nước lúc 05h ngày 31/7 tại Lâm Sơn: 21,19m (trên BĐ1: 0,19m); tại Tốt Động: 7,41m (trên BĐ3: 0,41m). Dự báo: Trong ngày 31/7 khu vực Hòa Bình có lúc có mưa rào với lượng mưa phổ biến từ 5-20mm; 06h tới, mực nước trên sông Bùi sẽ xuống chậm, tại Lâm Sơn: 21,10m (trên BĐ1: 0,1m); tại Tốt Động: 7,35m (trên BĐ3: 0,35m); 06-12h tới, tại Lâm Sơn: 20,80m (dưới BĐ1: 0,2m); tại Tốt Động: 7,25m (trên BĐ3: 0,25m); 12-24h tới, tại Tốt Động: 7,15m (trên BĐ3: 0,15m) 

Ngập úng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng, thấp thuộc: huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Lương Sơn (Hòa Bình); đặc biệt tại xã Nam Phương Tiến, Hoàng Văn Thụ, Tân Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Tình trạng ngập úng còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 2-3.

2. Tin lũ trên sông Hoàng Long; cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc, trong ngày 31/7 ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to; riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang có khả năng mưa rất to và dông. 
Mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế đang lên, lúc 7h ngày 31/7 lên mức: 3,39 m (dưới BĐ2: 0,11m).
Cảnh báo lũ: Từ ngày 30/7-02/8, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: trên thượng lưu sông Thao, sông Lô từ 2-3m, sông Hoàng Long từ 0,5-1m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1-BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ2-BĐ3.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất: Nguy cơ rất cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh, Thanh Hóa. 

Cảnh báo ngập úng ở vùng trũng, thấp và đô thị ở các tỉnh, thành phố: Hòa Bình và Ninh Bình.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét và sạt lở đất: cấp 1-2.     

3. Tinh cảnh báo lũ ở đầu nguồn sông Cửu Long

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước 7h ngày 31/7, trên sông Tiền tại Tân Châu 2,68m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,95m.

Dự báo: Do lũ thượng nguồn về, trong 2-3 ngày tới, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. Đến ngày 08/8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 3,35m (dưới BĐ1 0,15m); tại Châu Đốc lên mức 2,75m (dưới BĐ1 0,25m).
2. Tình hình mưa:
2.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 29/7 đến 19h00 ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm (các khu vực khác mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn như:
	Tam Đường (Lai Châu)
	75 mm
	
	Minh Đài (Phú Thọ)
	47 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	64 mm
	
	Hà Nam (Hà Nam)
	57 mm

	Kim Bôi (Hòa Bình)
	73 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	52 mm

	Chi Nê (Hòa Bình)
	88 mm
	
	Tân Mỹ (Ninh Thuận)
	53 mm

	Hưng Thi (Hòa Bình)
	88 mm
	
	Rạch Giá (Kiên Giang)
	63 mm


2.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 30/7 đến 07h00 ngày 31/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Mường Tè (Lai Châu)
	42 mm
	
	Hoàng Su Phì (Hà Giang)
	39 mm

	Tam Đường (Lai Châu)
	26 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	46 mm

	Bắc Yên  (Sơn La)
	36 mm
	
	Hà Đông (Hà Nội)
	44 mm


2.3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 27/7 đến 19h00 ngày 30/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 – 160mm (các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác), một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:
	Kim Bôi (Hòa Bình)
	198 mm
	
	Tam Đảo (Vĩnh Phúc)
	166 mm

	Hòa Bình (Hòa Bình)
	318 mm
	
	Minh Đài (Phú Thọ)
	223 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	249 mm
	
	Thanh Sơn (Phú Thọ)
	179 mm

	Cao Phong (Hòa Bình)
	165 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	204 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 
Các sông Bắc Bộ: Mực nước trên sông Thao đang biến đổi chậm. Mực nước hạ lưu sông Lô đang dao động theo điều tiết của hồ chứa thượng lưu. Mực nước sông Hồng đang biến đổi chậm, lúc 7h ngày 31/7, mực nước tại Hà Nội là 5,56m. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang biến đổi và chịu ảnh hưởng của thủy triều, lúc 7h ngày 31/7, mực nước tại Phả Lại là 2,85m 

Dự báo: Mực nước sông Hồng sẽ xuống nhanh. Đến ngày 7h ngày 01/8, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 4,90m. Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h ngày 31/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 2,60m.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU 
1. Hồ chứa thủy điện

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 20/7 ÷ 21/8)

	Bản Chát
	7h
	30/7
	473,38
	370,40
	103,9
	121,1
	475,0

	
	7h
	31/7
	473,45
	369,90
	263,8
	-
	

	Huội Quảng
	7h
	30/7
	369,95
	196,02
	50,8
	5
	370,0

	
	7h
	31/7
	370,0
	196,07
	50,8
	-
	

	Lai Châu
	7h
	30/7
	285,26
	204,46
	1.787
	1.428
	295,0

	
	7h
	31/7
	286,8
	204,47
	1.998
	1.549
	

	Sơn La
	7h
	30/7
	196,0
	117,74
	1.826
	2.659
	197,3

	
	7h
	31/7
	196,1
	116,81
	2.610
	2.054
	

	Hòa Bình
	7h
	30/7
	103,88
	15,75
	2.205
	3.972
	101

	
	7h
	31/7
	104,37
	13.82
	2.138
	2.393
	

	Tuyên Quang
	7h
	30/7
	103,72
	47,56
	730
	-
	105,2

	
	7h
	31/7
	104,17
	47,28
	657
	-
	

	Thác Bà
	7h
	30/7
	50,59
	20,95
	447
	-
	56,0

	
	7h
	31/7
	50,78
	20,93
	667
	-
	


Ban Chỉ đạo TWPCTT đã ban hành công điện số 24/CĐ-TW gửi Công ty thủy điện Hòa Bình lệnh đóng 01 cửa xả đáy lúc 10 giờ ngày 30/7/2018, hiện hồ Hòa Bình đã đóng hoàn toàn cửa xả đáy. 
2. Hồ chứa thủy lợi
 (Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi)
2.1. Hồ chứa khu vực Bắc Bộ: Tổng số 2.985 hồ (286 hồ chứa lớn, 2.699 hồ chứa nhỏ). Trong đó 15 hồ có tràn cửa van (Điện Biên 2, Thái Nguyên 1, Quảng Ninh 6, Bắc Giang 1, Hải Dương 1, Vĩnh Phúc 4, Hà Nội 2), còn lại là tràn tự do.

a) Các hồ chứa lớn: 13/286 hồ đầy nước (Sơn La 2, Phú Thọ 1, Bắc Giang 3, Quảng Ninh 1, Thái Nguyên 1, Lạng Sơn 1, Ninh Bình 1, Hòa Bình 3), số hồ còn lại đạt 45-75% dung tích thiết kế; mực nước thấp hơn MNDBT từ 2-4m; hiện không có hồ vận hành xả lũ.
b) Các hồ chứa nhỏ: 782/2.699 hồ tích đầy nước (Lào Cai 77, Lai Châu 3, Phú Thọ 45, Hà Giang 50, Bắc Giang 70, Hòa Bình 510, Ninh Bình 22, Lạng Sơn 5), số hồ còn lại đạt 60-85% dung tích thiết kế; mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-3m. 

c) Các hồ chứa xung yếu: 138 hồ chứa xung yếu (Hà Giang 6, Cao Bằng 4, Lào Cai 5, Yên Bái 12, Tuyên Quang 11, Bắc Kạn 6, Thái Nguyên 9, Lạng Sơn 8, Quảng Ninh 9, Sơn La 8, Phú Thọ 9, Vĩnh Phúc 7, Bắc Giang 9, Hải Dương 5, Hòa Bình 20, Ninh Bình 6). 

d) Các hồ đang sửa chữa nâng cấp (WB8): Hồ Ngòi Là 2 (Tuyên Quang), hồ Đại Thắng (Hòa Bình) hiện các hồ không tích nước và có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn. 

2.2. Hồ chứa khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số 1.920 hồ (132 hồ chứa lớn, 1.788 hồ chứa nhỏ). Trong đó 43 hồ có tràn cửa van (Thanh Hóa 4, Nghệ An 3, Hà Tĩnh 8, Quảng Bình 7, Quảng Trị 11, Thừa Thiên Huế 9), còn lại 1.877 hồ có tràn tự do. 

a) Các hồ chứa lớn: 83/132 hồ đầy nước (Thanh Hóa 45, Nghệ An 38), số hồ còn lại đạt 50-70% dung tích thiết kế, hiện không có hồ vận hành xả lũ. 

b) Các hồ chứa nhỏ: 988/1.788 hồ tích đầy nước (Thanh Hóa 375, Nghệ An 471, Hà Tĩnh 142), số hồ chứa còn lại đạt 55-85% dung tích thiết kế; mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-4m.

c) Các hồ chứa xung yếu: 95 hồ chứa xung yếu (Thanh Hóa 24, Nghệ An 21, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 12, Quảng Trị 14, Thừa Thiên Huế 7). 

d) Các hồ đang sửa chữa nâng cấp : Hồ Đồng Bể (Thanh Hóa) hiện hồ không tích nước và có phương án ứng phó với thiên tai bảo đảm an toàn.

3. Tình hình đê điều:
Tình hình đê điều các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Hà Tĩnh trở ra) tính đến 19h00 ngày 30/7/2018 đã xảy ra 106 sự cố đê điều, tăng thêm 06 sự cố so với báo cáo nhanh ngày 30/7/2018, cụ thể: 

- 01 sự cố sạt lề, mái đê phía đồng đoạn từ K16+878÷K16+892 đê tả Kinh Môn, huyện Kinh Môn, Hải Dương sáng ngày 29/7/2018; cung sạt có chiều dài 14m, sâu 0,5m, rộng 0,3m; hiện địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, đóng cọc tre, phên nứa, đắp bao tải cát phụ mái;

- 01 sự cố nứt đê đoạn từ K91+250÷ K91+700 đê tả Hồng, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; nứt trên đỉnh đê xuất hiện lúc 9h sáng ngày 30/7/2018, chỗ rộng nhất 5cm, sâu 60cm, dài khoảng 400m; địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, che nylon và đắp trạch ngăn nước chảy vào vết nứt. 

- 04 sự cố thẩm lậu và rò rỉ mang cống (03 cống: Mặt Lát, Chùa Cơi, xóm 3) trên tuyến đê bao Bốn Hốt – Ninh Bình; hiện tại các sự cố đã được xử lý tạm thời và tiếp tục theo dõi thêm.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ THIÊN TAI 

1. Trung ương 
- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT đã có Công điện khẩn số 25/CĐ-TW hổi 13h30 ngày 30/7 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Hà Nội, Hòa Bình, các Bộ, ngành chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với lũ khẩn cấp trên sông Bùi.
- Ban Chỉ đạo TWPCTT đã cử 02 đoàn công tác do Phó trưởng Ban thường trực Hoàng Văn Thắng và Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài làm trưởng đoàn đi chỉ đạo, kiểm tra công tác hộ đê tại đê sông Bùi, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội đã họp bàn giải pháp hộ đê tả Bùi để chống lũ, sẵn sàng các phương án thông báo chuẩn bị di dời dân cư, tài sản khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục huy động lực lượng, vật tư gia cố đê tả Bùi để ứng phó với diễn biến lũ.

- Tổng cục PCTT đã cử đoàn công tác do Phó Tổng cục trưởng Vũ Xuân Thành làm trưởng đoàn đi kiểm tra sự cố nứt đê tả Hồng đoạn từ K91+250÷ K91+700 huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên và chỉ đạo công tác khắc phục, xử lý sự cố. Địa phương đã tổ chức xử lý giờ đầu, che nylon và đắp chạch ngăn nước chảy vào vết nứt.

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ và thời tiết nguy hiểm phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;
- Văn phòng thường trực BCĐ TWPCTT thường xuyên theo dõi bản tin lũ khẩn cấp trên sông Bùi, tin lũ trên sông Hoàng Long, cảnh bảo lũ, lũ quét sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ, chuyển các bản tin và trực đã trực tiếp gọi điện đến địa phương để đôn đốc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. 
2. Địa phương:
Ban chỉ huy Ban chỉ huy PCTT và TKCN thành phố Hà Nội, tỉnh Hoà Bình đã chủ động triển khai và ban hành công điện chỉ đạo các biện pháp ứng phó với lũ, ngay trong chiều 30/7 thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng hộ đê để chống lũ, sẵn sàng các phương án thông báo chuẩn bị di dời dân cư, tài sản khi có tình huống xảy ra. Tiếp tục huy động lực lượng, vật tư gia cố đê tả Bùi để ứng phó với diễn biến lũ. 

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI

- Theo Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có 2.700 nhà bị ngập (huyện Chương Mỹ), 1.052ha ngập sâu trong nước và 1.715 ha ngập trắng. Diện tích ngập úng chủ yếu ở khu vực trong lòng sông Tích, sông Bùi và sông Đáy, Ban Chỉ huy PCTT & TKCN thành phố Hà Nội đã di dời 5.167 người đến nơi an toàn.
- Theo báo cáo qua điện thoại của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Hòa Bình, vào 18h ngày 30/7 tại tổ 26 phường Đông Tiến, thành phố Hòa Bình đã xảy ra sạt lở bờ sông Đà, gây thiệt hại: 03 nhà (2 tầng) bị sạt xuống sông (không có thiệt hại về người), ngay khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã huy động lực lượng ngay trong đêm di dời 22 hộ trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, ngày 31/7 sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá, thống kế thiệt hại.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ trên lưu vực hệ thống sông Bùi, sông Hoàng Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để:

- Thông tin, cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

- Chỉ đạo kiểm tra và sẵn sàng triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình đê điều, hồ đập, đặc biệt đối với các công trình đê điều trọng điểm xung yếu, hồ chứa có nguy cơ mất an toàn, các công trình đang thi công hoặc công trình đang xử lý, khắc phục sự cố; kiểm tra vận hành các cống, trạm bơm tiêu để đảm bảo kịp thời tiêu nước, nhất là khu vực thấp, trũng, khu dân cự tập trung thường xuyên bị ngập úng.

- Rà soát việc chuẩn bị theo “phương châm 4 tại chỗ”, chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm… để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi có mưa, lũ, ngập úng; phòng chống lũ theo cấp báo động.
- Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu./.

	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQGTKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;

- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;
- Tổng cục Thủy lợi;

- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi, QLXDCT;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn


Trưởng ca trực:                            Nguyễn Minh Tuấn


Trực ban 1: 			 Nguyễn Trung Kiên
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